DANH MỤC BÁO GIÁ

	TT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Mã, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
	Kích thước (RxC m)
	Diện tích/cái
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	Hãng, xuất xứ: Dragon, Hàn Quốc.
Mã sản phẩm: AR03
Thông số kỹ thuật:
* Loại: Rèm cầu vồng
* Màu sắc: Màu vàng nhạt. 
* Chất liệu vải 100% Polyester, khổ rộng 280cm, độ dày 0.65± 05%. 02 lớp,  trọng lượng 200g/m2 ± 5%; độ lặp: vải 93mm/sheer 600mm
* Công năng: Độ cản sáng 95% - 99%, chống tia UV, tia cực tím, ngăn bụi, hiệu quả sử dụng lâu dài.
* Phụ kiện lắp đặt: gồm: 
- Hộp rèm: biên dạng 74x66mm, dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện; 
- Ống cuộn: đường kính 28mm, dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện; 
- Thanh đáy rèm: biên dạng 24x34mm, dày 1mm, nhôm sơn tĩnh điện;
- Đầu kéo: tải trọng 10kg, dây kéo sợi tổng hợp (nhựa chống mòn)
- Sản phẩm được bảo hành 01 năm do lỗi nhà sản xuất, lỗi lắp đặt, dưới tác động của ánh nắng mặt trời: rèm không bị rách, vỡ, hỏng, không phai màu
	1,4x1,61
	2,254
	Cái
	2
	

	2
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,5x1,8
	2,7
	Cái
	7
	

	3
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	0,69x1,8
	1,242
	Cái
	3
	

	4
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,19x1,93
	2,2967
	Cái
	10
	

	5
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,21x1,95
	2,3595
	Cái
	5
	

	6
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,19x1,96
	2,3324
	Cái
	6
	

	7
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,17x1,87
	2,1879
	Cái
	3
	

	8
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	0,87x1,88
	1,6356
	Cái
	2
	

	9
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,15x1,91
	2,1965
	Cái
	1
	

	10
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,2x1,81
	2,172
	Cái
	1
	

	11
	Rèm cửa (Rèm cầu vồng)
	
	1,5x1,81
	2,715
	Cái
	1
	

	12
	Rèm cửa (rèm hạt nhựa)
	 Hãng, xuất xứ: Trung Quốc
Chất liệu: Nhựa Acrylic hoặc nhựa PS (Polystyrene), có khung treo và phụ kiện kèm theo
	0,8x2,1
	1,68
	Cái
	1
	

	13
	Bạt cuốn 
(Không có khung sắt treo bạt)
	Xuất xứ: Đài Loan
Thông số kỹ thuật: Vải bạt PVC có in T2; độ dày 0,4mm; màu xanh, chống bám bụi, chống tia UV, chịu trọng tải gió 30-50kg/m2. (không có khung)
Xuất xứ: Đài Loan
	2,03x2,4
	4,872
	Cái
	1
	

	14
	
	
	2,96x3
	8,88
	Cái
	3
	

	15
	
	
	2x3
	6
	Cái
	2
	

	16
	
	
	2,9x2,9
	8,41
	Cái
	1
	

	17
	
	
	2,3x3,1
	7,13
	Cái
	1
	

	18
	
	
	2,9x3,1
	8,99
	Cái
	1
	

	19
	Bạt cuốn (loại bạt trúc)
	Thông số kỹ thuật: Gồm bạt và khung sắt treo bạt. Vải bạt PVC có in T2; độ dày 0,4mm; màu xanh, chống bám bụi, chống tia UV, chịu trọng tải gió 30-50kg/m2. Khung sắt: Ống sắt loại Ø 60 và Ø 27, dày 1,4mm; kèm phụ kiện.
	2,7x2,5
	6,75
	Cái
	1
	

	20
	
	
	2,44x2,5
	6,1
	Cái
	1
	

	21
	
	
	2,1x2,5
	5,25
	Cái
	1
	



1

